
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

Nguyễn Đức  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN004 Course 3 - x - 10

NS: 02/07/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202001979)

Hoàng Việt  An Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN003 Course 3 - - - -

NS: 22/09/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202024895)

Trần Hoàng  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN06-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN008 Course 3 - x - 10

NS: 28/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202007966)

Nguyễn Bá  Toàn Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN604 Course 3 - x - 10

NS: 21/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202007933)

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 04/6/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 04/6/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 30/5/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 30/5/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 925), cấp ngày 09/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 09/01/2023

1

2

3

4

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 14/12/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 14/12/2021

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Minh  Khôi Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN06-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN020 Course 3 - - - -

NS: 22/04/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202001234)

Nguyễn Thanh  Tùng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN628 Course 3 - x - 10

NS: 12/06/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202001605)

Nguyễn Tuấn  Minh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN07-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN439 Course 3 - x - 9

NS: 17/11/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 030202006245)

Phạm Huy  Hoàng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN05-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN281 Course 3 - x - 10

NS: 01/09/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 037202002775)

Trần Lê Chiến  Thắng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN663 Course 3 - x - 10

NS: 22/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202007552)

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 26/10/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/10/2021

7

8

9

5

6

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 840), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 660), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 875), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 975), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Đức  Duy Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN11-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN013 Course 3 - x - 10

NS: 22/06/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202009834)

Trần Đức  Minh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN11-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN025 Course 3 - - - -

NS: 20/06/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202002341)

Vũ Mai  Linh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN09-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN023 Course 3 - x - 9

NS: 14/07/2001 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001301025866)

Trịnh Minh  Tuấn Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN11-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN037 Course 3 - x - 9

NS: 27/01/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202002120)

Phạm Quốc  Việt Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN11-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN731 Course 3 - x - 10

NS: 17/05/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 031202004213)

13

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 30/5//2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 30/5//2022

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 785), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

11

12

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 8), cấp ngày 16/5/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 16/5/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 24/8/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 24/8/2021

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 30/5/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 30/5/2022

Trang 3 / 20



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trần Quang  Minh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN11-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN443 Course 3 - x - 10

NS: 04/07/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202010717)

Trần Văn  Phúc Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN11-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN515 Course 3 - x - 9

NS: 09/10/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 022202001821)

Bùi Anh  Đức Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN09-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN011 Course 3 - - - -

NS: 20/05/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202001204)

Nguyễn Anh  Kiệt Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN08-B Course 2 - - - -

MSV: B20DCCN022 Course 3 - - - -

NS: 25/07/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 132447041)

Bùi Hoàng  Cường Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN07-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN009 Course 3 - - - -

NS: 02/01/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202013459)

18

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 27/6/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 27/6/2021

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 02/11/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 02/11/2021

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 885), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

16

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 710), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

17

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 23/11/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 23/11/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Phạm Minh  Điệp Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN07-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN187 Course 3 - x - 10

NS: 23/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 038202001183)

Nguyễn Tiến  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN005 Course 3 - x - 10

NS: 22/06/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202002943)

Vũ Quang  Hân Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN017 Course 3 - - - -

NS: 06/10/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 031202007421)

Nguyễn Minh  Tuân Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN10-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN036 Course 3 - x - 9

NS: 26/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202015761)

Nguyễn Tiến  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN063 Course 3 - x - 10

NS: 14/11/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 036302001550)

24

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 890), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

21

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 43957, thời 

hạn của chứng chỉ: 44687

22

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 23/11/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 23/11/2021

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 22/5/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 22/5/2022

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 790), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Bùi Mạnh  Phúc Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN05-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN031 Course 3 - x - 10

NS: 26/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034202009836)

Nghiêm Công  Huân Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN12-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN288 Course 3 - x - 10

NS: 29/11/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202026938)

Đỗ Nguyên  Vũ Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN039 Course 3 - - - -

NS: 31/01/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202035498)

Phạm Minh  Đức Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN10-B Course 2 - - - -

MSV: B20DCCN012 Course 3 - - - -

NS: 23/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202006472)

Quản Thị Ngọc  Tú Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT178 Course 3 - x - 10

NS: 09/10/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302037280)

28

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 23/3/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 23/3/2021

29

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 775), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

25

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 09/5/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 09/5/2022

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 795), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 19/10/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/10/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Viết  Trung Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT219 Course 3 - x - 10

NS: 25/02/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202019006)

Phan Công Việt  Hùng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT003 Course 3 - - - -

NS: 09/03/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 040202000009)

Trần Minh Ngọc  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT023 Course 3 - x - 10

NS: 11/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 038202013535)

Nguyễn Kim  Phương Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT006 Course 3 - - - -

NS: 06/11/2000 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001300005197)

Nguyễn Văn Bảo  Duy Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT002 Course 3 - - - -

NS: 03/06/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 038202011408)

34

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 12/10/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 12/10/2021

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 14/9/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 14/9/2021

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 840), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

33

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 08/8/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 08/8/2021

30

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 790), cấp ngày 15/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 15/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Cao Quang  Huy Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT095 Course 3 - x - 10

NS: 27/05/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202004174)

Nguyễn Trang  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT04-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCPT020 Course 3 - x - 9

NS: 02/09/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 001302019556)

Trần Hoài  Thu Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT04-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCPT208 Course 3 - x - 9

NS: 07/10/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 022302003171)

Trần Minh  Hạnh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT076 Course 3 - - - -

NS: 07/07/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 035302001431)

Vũ Hoàng Linh  Chi Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT001 Course 3 - x - 10

NS: 24/11/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302009535)

37

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 680), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

38

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 17/8/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/8/2021

39

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7.5), cấp ngày 19/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/12/2022

35

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 930), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

36

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 655), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trần Thị Thùy  Trang Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT216 Course 3 - x - 10

NS: 07/08/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 034302005643)

Đỗ Thị Thảo  My Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT04-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCPT132 Course 3 - x - 9

NS: 05/11/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 001302013045)

Đinh Hải  Ngọc Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT141 Course 3 - x - 10

NS: 09/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302007934)

Nguyễn Ngọc  Quân Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQAT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT002 Course 3 - - - -

NS: 05/02/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 187896784)

Phùng Minh  Hiếu Course 1 - x - 8

(Lớp: D20CQAT02-B Course 2 - x - 7

MSV: B20DCAT062 Course 3 - x - 7

NS: 08/02/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 036202004847)

43

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 18/01/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2022

44

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 505), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

40

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 775), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

41

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 640), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

42

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 910), cấp ngày 28/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 28/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Lê Thanh  Tùng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQAT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCAT170 Course 3 - x - 9

NS: 15/05/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 038202019339)

Lê Minh  Quân Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQAT03-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCAT147 Course 3 - x - 9

NS: 05/08/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 038202012582)

Đỗ Xuân  Trung Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQAT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT193 Course 3 - x - 10

NS: 08/09/2001 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 036201007299)

Đỗ Minh  Ngọc Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQAT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT132 Course 3 - x - 10

NS: 24/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 038202005116)

Nguyễn Minh  Đức Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQDT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCDT001 Course 3 - x - 10

NS: 11/06/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202001796)

49

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 43971, thời 

hạn của chứng chỉ: 44701

46

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 650), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

47

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 800), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

48

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 780), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

45

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 610), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Hà Hoàng  Linh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQDT04-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCDT116 Course 3 - x - 9

NS: 17/10/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 038202009423)

Nguyễn Hải  Nam Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQDT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCDT144 Course 3 - x - 10

NS: 07/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202015712)

Lương Phạm Bá  Vinh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQVT08-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCVT416 Course 3 - x - 9

NS: 10/11/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 031202003710)

Vũ Đình Sơn  Lâm Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQVT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCVT001 Course 3 - x - 10

NS: 03/11/1999 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034099000892)

Ngô Quốc  Thắng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQVT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCVT370 Course 3 - x - 9

NS: 10/11/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 026302001657)

52

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 685), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

53

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 27/5/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 27/5/2022

54

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 615), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

50

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 600), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

51

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 900), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Nam  Anh Course 1 - x - 9

(Lớp: D20CQVT02-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCVT026 Course 3 - x - 8

NS: 05/07/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 038202008908)

Nguyễn Khôi  Nguyên Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQVT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCVT275 Course 3 - x - 10

NS: 26/09/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202037854)

Nguyễn Minh  Tuấn Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQVT03-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCVT003 Course 3 - x - 9

NS: 25/08/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202007967)

Đỗ Hoàng  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQVT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCVT017 Course 3 - x - 10

NS: 24/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202002478)

Nguyễn Hoàng  Minh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQVT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCVT002 Course 3 - - - -

NS: 14/08/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202002504)

58

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 865), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

59

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 08/02/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 08/02/2022

55

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 590), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

56

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 940), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

57

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 30/4/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 30/4/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Tấn  Dũng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT01-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCTT017 Course 3 - x - 9

NS: 26/04/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 192185146)

Nguyễn Thị Khánh  Vân Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT104 Course 3 - x - 10

NS: 08/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 125983326)

Đặng Trần Trung  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT006 Course 3 - x - 10

NS: 28/02/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202004371)

Trần Tiến  Đạt Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT031 Course 3 - x - 10

NS: 20/12/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 082366735)

Chu Thúy  Hà Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT036 Course 3 - x - 10

NS: 02/08/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 038302014905)

64

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 735), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

61

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 730), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

62

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 850), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

63

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 735), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

60

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 720), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Vũ Tuấn  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT001 Course 3 - - - -

NS: 28/10/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 036202001776)

Nhữ Khánh  Duy Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT003 Course 3 - - - -

NS: 05/09/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202006367)

Đào Tùng  Dương Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT022 Course 3 - x - 10

NS: 28/02/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 082366161)

Phạm Lâm  Khánh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCTT052 Course 3 - x - 9

NS: 18/04/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 030202008365)

Vũ Trần Hạnh  Thảo Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT004 Course 3 - x - 10

NS: 10/02/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001302003063)

67

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 885), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

68

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 690), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

69

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 13/5/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 13/5/2022

65

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6), cấp ngày 17/8/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/8/2021

66

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 6.5), cấp ngày 14/12/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 14/12/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Trương Việt  Ánh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQKT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCKT020 Course 3 - x - 10

NS: 28/06/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302018627)

Vương Thị Lan  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQMR01-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCMR017 Course 3 - x - 9

NS: 16/03/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 033302006237)

Mai Diệu  Linh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQMR01-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCMR113 Course 3 - x - 9

NS: 26/09/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 073573438)

Phạm Xuân  Thắng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQMR01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCMR001 Course 3 - - - -

NS: 23/04/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 125977592)

Trương Khánh  Linh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTM01-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCTM001 Course 3 - - - -

NS: 08/03/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001302000150)

73

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 16/01/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 16/01/2022

74

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 05/3/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 05/3/2022

70

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 840), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

71

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 685), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

72

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 610), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đào Đăng  Duy Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN01-B Course 2 - - - -

MSV: B20DCCN002 Course 3 - - - -

NS: 03/12/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202010746)

Đặng Việt  Quân Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN544 Course 3 - x - 10

NS: 12/10/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 030202007988)

Lã Thế  Anh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN05-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN053 Course 3 - x - 10

NS: 17/09/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 036202008227)

Lê Đức  Thành Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN08-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN034 Course 3 - x - 10

NS: 09/08/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202003579)

Vương Duy Đức  Tú Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN09-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN035 Course 3 - - - -

NS: 03/11/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202033137)

79

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 5.5), cấp ngày 30/11/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 30/11/2021

76

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 800), cấp ngày 18/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2023

77

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 825), cấp ngày 14/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 14/01/2023

78

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 910), cấp ngày 18/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2023

75

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 935), cấp ngày 23/7/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 23/7/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Vũ Ngọc  Hảo Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN12-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN228 Course 3 - x - 10

NS: 13/01/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202000287)

Đinh Hữu  Nam Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN12-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCCN026 Course 3 - x - 9

NS: 30/03/2001 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 036201003050)

Đoàn Thế  Phúc Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN12-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN504 Course 3 - x - 10

NS: 28/03/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 033202000120)

Nguyễn Đình  Tùng Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN12-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN038 Course 3 - - - -

NS: 06/05/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 001202026189)

Nguyễn Quang  Minh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQAT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT125 Course 3 - x - 10

NS: 18/06/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 036202009838)

82

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 880), cấp ngày 26/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 26/12/2022

83

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 

(điểm thi: 7), cấp ngày 04/01/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 04/01/2022

84

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 900), cấp ngày 18/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2023

80

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 900), cấp ngày 17/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/01/2023

81

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 670), cấp ngày 20/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 20/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đặng Trung  Kiên Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQAT04-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCAT096 Course 3 - x - 10

NS: 18/03/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 122396996)

Vũ Quốc  Hoàng Course 1 - x - 9

(Lớp: D20CQAT04-B Course 2 - x - 8

MSV: B20DCAT072 Course 3 - x - 8

NS: 01/08/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 030202000241)

Ngô Quang  Huy Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQVT01-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCVT185 Course 3 - x - 9

NS: 07/02/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 001202020570)

Vũ Tiến  Đạt Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTT032 Course 3 - x - 10

NS: 31/05/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 033202006698)

Nguyễn Văn  Ngọc Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTT02-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCTT074 Course 3 - x - 9

NS: 13/02/2002 Course 3 Plus - x - -

CMT/CC: 034202002712)

85

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 755), cấp ngày 18/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2023

86

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 560), cấp ngày 18/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2023

87

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 620), cấp ngày 21/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 21/01/2023

88

89

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 815), cấp ngày 18/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 710), cấp ngày 18/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đặng Vương Nữ Bảo  Trân Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT218 Course 3 - x - 10

NS: 29/10/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001302015857)

Nguyễn Quang  Huy Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT03-B Course 2 - x - 9

MSV: B20DCPT099 Course 3 - x - 9

NS: 29/10/2002 Course 3 Plus - - - -

CMT/CC: 034202000954)

Nguyễn Thái  Duy Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQPT03-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCPT043 Course 3 - x - 10

NS: 27/06/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202016340)

Hồ Hoàng  Long Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQTM02-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCTM046 Course 3 - x - 10

NS: 05/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 024202000002)

Nguyễn Thành  Vinh Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQDT01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCDT225 Course 3 - x - 10

NS: 24/05/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202004029)

94

93

90

91

92

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 875), cấp ngày 22/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 22/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 780), cấp ngày 18/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 18/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 930), cấp ngày 14/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 14/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 630), cấp ngày 22/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 22/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 895), cấp ngày 22/01/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 22/01/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Nguyễn Tiến  Đạt Course 1 - x - 10

(Lớp: D20CQCN01-B Course 2 - x - 10

MSV: B20DCCN001 Course 3 - x - 10

NS: 18/04/2002 Course 3 Plus - x - 10

CMT/CC: 001202001103)

95

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 795), cấp ngày 15/9/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 15/9/2022

KT. GIÁM ĐÔC

TS. Vũ Tuấn Lâm

PHÓ GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền

Danh sách gồm 95 sinh viên
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